
BỘ TÀI CHÍNH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 119 /2008/TT-BTC   _______ ‘

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế 

do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 
ngày 03/6/2008của Quốc hội Khoá XII.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc 

hội khoá XII;
Căn cứ N ghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 
12/2000/NĐ-CP ngay 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 
30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổ i, bổ sung một số điều của Quy 
chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 
52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 
112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ 
về quản lý chi phí đẩu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ- 
CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, 
nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện 
sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai 
đoạn 2008-2010 (sau đây viết tắt là Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg);

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 
các dự án y tế đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ theo Nghị quyết số 
18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khoá 12 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng cho các dự án y tế đầu tư từ nguồn trái phiếu 
Chính phủ theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 của 
Quốc hội.

2. Các dự án có đủ các điều kiện sau đây được bố trí vốn đầu tư hàng
năm:
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- Thuộc danh mục các bệnh viện, trung tâm y tê huyện, các phòng 
khám đa khoa khu vực đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 
2008-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg, danh mục 
dự án do Ủ y ban nhân dân t ỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 
viết tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh) đăng ký theo giai đoạn 2008-2010 (phù 
hợp với danh mục tại Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg) và các dự án y tế 
bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa 
khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn được Thủ tướng Chính phủ quyết 
định.

- Phù hợp với Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của 
T hủ tướng Chính phú phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế 
Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Quyết định số 
30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Q uy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm 
nhìn đến năm 2020;

- Theo tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và tham khảo thiết kế điển 
hình do Bộ Xây dựng, Bộ Y tế ban hành;

- Đối với thiết bị y tế, phải được phê duyệt dự án đầu tư đúng quy 
định hiện hành và đúng nội dung, danh mục các bệnh viện, trung tâm y tế 
huyện, các phòng khám đa khoa khu vực đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính 
phủ giai đoạn 2008-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ- 
TTg;

- Đảm báo đủ, đúng thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

3. Nguồn vốn đầu tư:
Ngân sách hàng năm của các địa phương;

- Trái phiếu Chính phu để hỗ trợ các địa phương;
- Nguồn vốn hợp pháp huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và

ngoài nước.
Đối với các dự án y tế huyện đã được đầu tư theo Quyết định số 

225/ 2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai 
đoạn 2005-2008 còn thiếu nguồn vốn thanh toán nhưng thuộc danh mục dự 
án ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg được sử dụng các 
nguồn vốn trên để thanh toán.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn vốn nói trên 
theo đúng quy định hiện hành, đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

5. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho 
cán bộ y tế được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước, không sử dụng nguồn vốn đầu tư để 
thực hiện các nhiệm vụ này.
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II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đăng ký, lập kế hoạch vốn đầu tư, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn 
đầu tư hàng năm.

1.1. Đăng ký kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2008-2010:
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao tổng mức vốn giai 

đoạn 2008-2010 cho từng địa phương; Ủy ban nhân dân t ỉnh đăng ký kế 
hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2008-2010; trong đó ghi rõ danh mục dự án, 
tổng mức vốn bố trí cho từng dự án, nguồn vốn ngân sách địa phương, 
nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn huy động (biểu số 01) gửi Bộ 
Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.2. Lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.
Hàng năm, trong thời gian lập dự toán ngân sách, căn cứ kế hoạch 

vốn giai đoạn 2008 - 2010 đã đăng ký, tình hình thực hiện dự án; Sở Y tế 
chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch vốn 
đầu tư hàng năm cho các dự án (chi tiết các nguồn vốn)  báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định và gửi kế hoạch năm cho 
Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (biểu số 02) để tổng hợp  
trình Thủ tướng  Chính phủ quyết định giao kế hoạch năm cho từng địa 
phương.

1.3. Phân bổ vốn đầu tư hàng năm:
- Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch 

vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm, nguồn vốn ngân sách địa phương và 
nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có); Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn đầu 
tư cho từng dự án gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(kèm quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự toán chi phí cho công 
tác chuẩn bị đầu tư đối với công tác chuẩn bị đầu tư các quyết định này chỉ 
gửi một lần hoặc gửi bổ sung nếu có điều chỉnh).

Riêng năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tổng mức vốn đầu tư 
và danh mục dự án được thông báo tại công văn số 4087/BKH-TH ngày 
05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ 
cho các dự án gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trường hợp cần điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân 
tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát tiến độ thực hiện của các dự án để 
quyết định điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư hàng năm trong phạm vi tổng 
mức vốn hàng năm và danh mục dự án dược giao, gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính 
và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn điều chỉnh kế hoạch hàng năm kết thúc 
chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch.

1.4. Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư:
a) Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:
Bộ Tài chính thẩm tra sự phù hợp  về tổng mức vốn cả giai đoạn, mức 

vốn được phân bổ hàng năm, danh mục dự án và quyết định  đầu tư dự án 
(kể cả trường hợp  điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư), thông báo cho Uỷ ban
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nhân dân tỉnh, đồng gửi Bộ Y tế, Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước 
(Trung ương và địa phương).

b) Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương: thực hiện theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính (hiện nay là Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 
03/4 2007 hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp 
có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 
130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của 
Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007).

c) Đối với các nguồn vốn hợp pháp khác: thực hiện theo quy định 
hiện hành.

1.5. Trường hợp kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được giao trong 
năm không sử dụng hết được chuyển đăng ký tiếp vào kế hoạch vốn đầu tư 
năm sau để tiếp tục thực hiện. Trường hợp dự án thực hiện vượt kế hoạch 
năm, được ứng trước vốn năm sau để thanh toán trong phạm vi tổng mức 
vốn giai đoạn 2008-2010 phân bổ cho dự án đó. Cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh 
tổng hợp, chủ động điêu chỉnh mức vốn phân bổ cho các dự án trong phạm 
vi tổng mức vốn đầu tư hàng năm giao cho địa phương.

- Nếu tổng giá trị khối lượng thực hiện các dự án của tỉnh vượt tổng 
mức vốn đầu tư đ ã được phân bổ trong năm; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 
Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất mức vốn ứng 
trước của năm sau và thực hiện thu hồi.

2. Tạm ứng, thanh toán và thu hồi tạm ứng.
Kho bạc nhà nước là cơ quan kiểm soát thanh toán. Kho bạc nhà nước 

tỉnh, thành phố (sau đây viết tắt là Kho bạc nhà nước tỉnh) hướng dẫn chủ 
đầu tư mở tài khoản giao dịch (có thể mở tại Kho bạc nhà nước quận, 
huyện) trong phạm vi tỉnh, thành phố.

2.1. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương:
Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính (hiện nay là Thông tư số 

27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn 
đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 
nước và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 sửa đổi, bổ sung 
một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007).

2.2. Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:
Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (hiện nay là Thông tư số 

28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh 
toán, quyết toán vốn đàu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ và và Thông tư 
số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của 
Thông tư  số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007).

3. Nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
(bao gồm cả nguồn tài trợ): thực hiện theo quy định hiện hành.
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4. Quyết toán vốn đầu tư.
4.1. Quyết toán vốn đầu tư hàng năm.
- Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính (hiện nay là Thông tư số 

53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết 
toán vốn đầu tư xây dựng  cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo 
niên độ ngân sách hàng năm). Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được quyết 
toán riêng và áp dụng theo biểu mẫu của Thông tư số 53/2005/TT-BTC 
ngày 23/6/2005 theo các nội dung tương ứng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán từ các chủ đầu 
tư, (quyết toán riêng nguồn trái phiếu Chính phủ) báo cáo Bộ Tài chính.

- Kho bạc nhà nước tổ chức hạch toán và theo dõi riêng nguồn vốn 
trái phiếu Chính phủ, quyết toán hàng năm với cơ quan Tài chính theo quy 
định.

4.2. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính (hiện nay là Thông tư số 

33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành 
thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 
09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC 
ngày 09/4/2007).

4.3. Quyết toán các nguồn vốn hợp pháp khác: thực hiện theo quy 
định hiện hành.

5. Trách nhiệm báo cáo.
5.1. Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện và giải ngân các dự án (biểu số 03). 
Báo cáo tháng gửi vào ngày 15 tháng sau; báo cáo quý (thay báo cáo tháng 
cuối quý) gửi vào ngày 20 tháng đầu quý sau; báo cáo năm (thay báo cáo 
tháng 12) gửi vào ngày 25/01 năm sau.

- Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc nhà nước (tỉnh) 
thực hiện báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

5.2. Kho bạc nhà nước.
a) Kho bạc nhà nước tỉnh:
- Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Sở Tài chính, Kho bạc nhà 

nước (trung ương) tình hình thực hiện và giải ngân các dự án (sử dụng biểu 
số 03). Báo cáo tháng gửi vào ngày 10 tháng sau; báo cáo quý (thay báo cáo 
tháng cuối quý) gửi vào ngày 15 tháng đầu quý sau; báo cáo năm (thay báo 
cáo tháng 12) gửi vào ngày 20/01 năm sau.

b) Kho bạc nhà nước (trung ương):
- Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực 

hiện và giải ngân các dự án (biểu số 04). Báo cáo tháng gửi vào ngày 15 
tháng sau; báo cáo quý (thay báo cáo tháng cuối quý) gử i vào ngày 20 tháng
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